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1 40704123 Đào Thị Mai Phương Nữ 25/05/89 Thuận Hải 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

2 40704175
Nguyễn Ngọc 

Thùy
Trang Nữ 27/11/89

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

3 40704177
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang Nữ 25/06/89

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

4 40704127 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 23/04/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

5 40704090 Trần Thị Kim Loan Nữ 13/03/87 Bến Tre 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

6 40704158 Nguyễn Minh Thơ Nữ 17/08/89 Hà Nội 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

7 40704023 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 16/11/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

8 40704133 Lê Nguyễn Thảo Quyên Nữ 22/05/89 Phú Khánh 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

9 40764401 Trần Quốc Phong Nam 23/06/89 Tiền Giang 2012 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

10 40764497 Phùng Lê Thùy Trân Nữ 02/12/89 Thuận Hải 2012 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

11 40764231 Trần Thị Ngọc ánh Nữ 09/02/89 Phú Khánh 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)
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12 40764359 Võ Thị Trà Mi Nữ 06/06/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

13 40764229 Trần Lan Anh Nữ 28/04/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

14 40764256 Thái Tăng Duy Nam 14/02/89 Thuận Hải 2012 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

15 40764447 Ngô Hồ Ngọc Thảo Nữ 11/01/89 Sóc Trăng 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

16 40764328 Tôn Trường Khánh Nam 20/07/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

17 40764411 Trương Thị Phương Nữ 24/03/89 Nam Định 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

18 40764335
Dương Huỳnh 

Thanh
Lan Nữ 27/03/89 Đồng Nai 2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

19 40764270 Nguyễn Minh Hải Nam 10/02/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

20 40764384 Trần Hồng Nguyên Nữ 24/11/89 Lâm Đồng 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

21 40764426 Trần Minh Sang Nữ 16/02/88 Đồng Nai 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

22 40764286
Nguyễn Thị 

Thanh
Hằng Nữ 16/04/89 Đồng Nai 2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

23 40764244 Lê Quốc Cường Nam 11/09/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

24 40764499 Châu Thùy Trinh Nữ 27/08/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

25 40764436 Lê Thị Hoài Thanh Nữ 28/11/89
Gia Lai - Kon 

Tum
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

26 40764376 Trần Mỹ Nghi Nữ 24/11/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



27 40764283 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 07/10/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

28 40764251
Hồ Trương 

Khánh
Dung Nữ 20/07/89 Huế 2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

29 40764546 Đinh Thị Hương Xuân Nữ 11/10/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

30 40764408 Nguyễn Hà Phương Nữ 16/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

31 40764443 Trương Ngọc Thanh Nữ 02/09/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

32 40764281 Đậu Thị Diễm Hằng Nữ 24/12/89 Long An 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

33 40764273 Lương Thị Mỹ Hạnh Nữ 02/05/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

34 40764226 Ngô Dương Vân Anh Nữ 26/02/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

35 40764404 Đào Thị Thu Phương Nữ 03/10/89 Tuyên Quang 2011 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

36 40764540 Huỳnh Khánh Vy Nữ 02/01/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

37 40764294 Nguyễn Thái Hiền Nữ 21/03/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

38 40764269 Trần Thị Bích Hà Nữ 25/09/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

39 40764361 Nguyễn Quang Minh Nam 15/01/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

40 40764334
Hoàng Ngọc 

Cẩm
Lai Nữ 16/05/89 Huế 2011 2007 Kế toán

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

41 40764553 Lê Xuân Hồng Nữ 29/11/89 Long An 2012 2007 Kế toán
Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)


